KE HOACH CHU PE NHANH 3: Lép hoc ciia bé
(Thiee hién trong 1 tuan: Tir ngay: 30/9 - 04/10/2024)

Thir 2 Thir 3 Thir 4 Thi 5 Thir 6
Ngay
HD
Pon tré, |- Co di sém v€ sinh phong nhom, chuan bi d6 dung, do choi cho tat ca cac
thé duc | hoat dong trong ngay
sang, |- Tré dén c6 niém nd don tré tro chuyén véi phu huynh
diém - go1y cho tré choi theo y thich.
danh, - Tap bai thé duc sang: O sao bé khong lac.
LVPTTC |LVPTNT |LVPTTCXH |LVPT NN |LVPTTCXH &
. .. |PTVD *NBTN &TM Tho: ™
Choi- tap . n L Ry " €T At 1
c6 chii bi theo hiéu D,at na\n, - Cho1 vé1 dat | Ban moi + DH Lo1 chao
dich 1énh sap mau nan budi sang”
TCVD: Lon - TC: “ Tai a1
cau vong tinh”
- Goc thao tac vai: Tap bé em, cho em an, ru em ngu, ban hang, c6 cép
Choi, dudng.
hoat ddng | - Goc hoat dong vdi d6 vat: Xép hinh, lap ghép, xau vong mau do, xép
¢ cac goc: | hang rao

- G6c van dong: Choi véi bong , vong, gay, di trong duong hep.

Dao choi
ngoai troi

- Hoat dong ¢6 muc dich: Thim quan 16p ¢6 Huong, quan sat d6 choi san
truong, quan sat thoi tiét, dao choi vudn ciy dn qua, quan sat sudi hoa

- Tro choi van dong: Tung bong, 16n cau Véng, tim ban than.

- Choi tu do: C6 chuan bi mot s6 dd choi va céc nguyén vat liéu cho tré
choi.

- Tré biét ngdi ngay ngan vao ban, trudce khi an phai biét moi cd, moi cac

An,mgu | khong dtia nghich, Biét bé bét thia déing noi quy dinh.

- Tré c6 thoi quen ngt & trudng du gic.
Choi tap |-PBTCM: | Montessorri |- LQBM: -Cho tré¢ |- Lao dong vé
budi TCHT: Toi | Cach bung | D6iban nho. | nghe hat | sinh trong 16p.
Chiéu 12 ai. ghé. - Choi theo y | dan ca. - Néu guong cudi

- Choi theo |- Choitheo | thich. - Choi tuan.

y thich. y thich. theo y

thich.




MUC TIEU CAN PAT CHU PE NHANH: LOP HQC CUA BE
1. Kién thirc:
- Tré biét goi dung tén 16p bé dang hoc va mot s6 hoat dong trong ngay ctia nhom
16p
- Biét goi dling tén co gido, tén cac ban trong 16p
- Tré biét tén van dong va thyc hi¢n bai tap “bi theo hi¢u 1€nh.
- Tré nhé tén trd choi “Lon cau vong”
- Tré biét 1am quen vdi cach cadm bt mau
- Tré nhé tén bai tho “Ban méi”, phat &m dugc nhiing tir theo yéu cau ctia cd “nhit
nhat, ...”.
- Tré biét lang nghe c6 hat va hat theo c6 bai hat “Ldi chiao budi sang” va biét choi
tro choi tai ai tinh
2. Ky nang
- Luyén k¥ nang khéo 160 khi thyc hién bai tp van dong Bo chui qua cong va phat
trién tai nghe cho tré
- Luyén tré k¥ nidng nhan biét tén ¢ gido va cac ban trong 16p.
- Luyén phat trién ngdn ngit cho tré.
- Luyén cho tré biét cach cam bat ding dé v&, t6 mau
- Luyén k¥ nang hat theo ¢6 ro 101. Hing thu choi tro choi
3.Thai do:
- Tré thich duoc dén trudng, 16p mam non thich hoc va choi cing ban.
- Tré ngoan ngoan vang 101 c6 gido yéu quy ban va moi nguoi.
- Tré thich choi voi cac db choi trong trudng, trong 16p.
- Tré tich cuc tham gia cac hoat dong.
* THE DUC SANG:
1. Tép theo 18i bai hat “O sao bé khong lic”
Co tap cho tré tap theo:
- Céch tién hanh.




+ Ho hap: Thoi bong

+ Tay: DPua tay ra nao — nim lay céi tai (lic lu cai dau)?
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+ Bung: Pua tay ra ndo — nam lay cai hong (lic lu cai minh)
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A
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+ Chan: Pua tay ra ndo — nam liy cai chan (lic lu cai dui) )

—

+ Bat: Lalala la la la 1a la la.
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KE HOACH HOAT PONG GOC:

3

Noi dung Yéu ciu Chuéin bij Tién trinh hoat dong
1.GAc thao - Tré biét tap. cho em an, | - Bo do choi | Hoat déng 1: Thoa
tac vai biét xtc com dat cho em, | an, uéng, bap | thuin va ban bac
- Tré biét cho | an xong biét 1ay khin lau | bé, ban ghé trudc khi hoat dong:

em an, bé em
,f/u em ngu

miéng cho em uong
nudc

ngoi cho tré

- C6 cho tré doc bai tho
“Ban mo1”




2. Hoat dong

- Hat cho tré

voi do vat - Biét xép chdng, xép Xau,
xép duong di | cac canh cac khdi gb - Khéi hinh
- Xau vong, | thanh ngdi nha, duong di | cho tré xép
t6 mau ma tré thich - Tranh bup
- Choi voi dét | - Tré biét mot tay cam sap cho tré t6
nan hat, 1 tay cam day xau - Pt nan cho
qua hat, xau vong theo tré choi
mau.
- Tré bict cam but de di
mau tranh
- Tré biét choi voi dat
nan
3.Goc van | - Tré biét cam bong dé - Bdng, vong,

dong
Choi véi
vong, bong,
mua hat cac
bai hat co
trong chu dé,
choi vo1 nhac
cu am nhac

lan

- Vong cho tré nhay

- Tré biét nhtn nhay theo
nhac bai hat trong chi dé
va cho1 vé1 nhac cu am
nhac

loa dai, nhac
cu am nhac
cho tré choi
- Chiéu trai

- CO va tré cung tro
chuyén vé cac ban

- Thoa thuan vé cac goc
choi va cho tré vé goc
Hoat dong 2: Qua
trinh hoat dong:

- C6 dong vai choi voi
tré & cac goc choi.

- C6 goi y, huéng dan
cho tré choi cac tro
choi.

- CO bao quat tré choi.
Hoat dong 3: Két thiic
hoat dong:

- CO6 nhan xét cac gbc
choi, tuyén duong tré
choi gidi va dong vién

- Cho tré dén mot goc
choi nao d6 dé nhan xét
va két thiic tai do.




Thur 2 ngay 30 thang 9 nam 2024
* DPON TRE - CHOL TU CHON - THE DUC SANG

- C0o d6n tré v6i thai d vui vé, an can niém nd.

- Nhic tré chao hoi moi nguoi va cat d6 ding noi quy dinh,

- Cb trao ddi v6i phu huynh vé tinh hinh hoc tip va st khoe cua tré

*CHOI TU CHON.
- C6 cho tré choi tuy chon theo y thich cua tré
* THE DUC SANG: O sao bé khong lic.
* CHOI TAP CO CHU PINH
Linh vuc phat trién thé chat:
Pé tai: Van dong co ban: Pi theo hiéu 1énh
TCVD: Lon ciu vong

I. MUC PICH - YEU CAU

1.Kién thirc:

- Tré nhé tén bai tap co ban: Di theo hi¢u Iénh.

- Tap bai phat trién chung cing c¢d va biét cach choi trd choi

2 Ky nang:

- Luyén k¥ nang ghi nhé c¢6 chu dich tén van dong “Di theo hi¢u Iénh”
- Luyén su khéo 1éo nhanh nhen déi ban chan cho tré.

- Luyén k¥ ning tip déu bai tap phat trién chung va himg thi choi tro choi
3 Thai do:

- Giao duc tré khong tranh danh x6 déy ban khi choi, khi hoc.

- Giao dyc tré siéng van dong giup cho co thé luén khoé manh.
II. Chuin bj:

Do dung cia co Do dung cua tré

- Sén bii sach s&, gon gang - Tam the tré thoai mai.

- Xac x0 to cua co

IIL.TIEN TRINH HOAT PONG:

Hoat djng cua co Hoat dong cua tré

1. On dinh(2p):
- Tro chuyén cung tré vé loi ich cua viée thé duc | - Tré tro chuyén cung co
thé thao hang ngay




.2. N¢i dung :10-11p

2.1. Hoat dong 1. Khéi dong:

- C6 va tré cung di vong tron. Két hop cac kiéu
di nhanh cham dan sau thanh vong tron.

2.2. Hoat dong 2: Trong dong:

*BTPTC:

*Pong tac 1: DOng tac tay

*Pong tac 2: Lung bung

* Pong tac 3: Chan

* VDCB: D1 theo hi¢u 1€nh.

* C6 1am méu.

- CO gidi thi€u tén van dong cho tré

- C6 1am lan 1 khong phan tich

- C6 1am lan 2 két hop v6i phan tich.

+ Trudce hét 2 chan c6 dung trudc vach chuan.
Khi c6 hiéu 1énh bét dau thi c6 s& di cham theo
tiéng xac x6 vO chadm. Khi nghe tiéng xic x6 vd
nhanh thi ching ta s€ di nhanh. Khi c6 hi¢u
1énh durng lai thi c6 s€ ding im.

* Tré 1am mau

- Co moi 1,2 tré kha Ién thuc hién cho tré xem
- Lan luot cho tré thuc hién

- Con vura thuc hién bai tap gi?

- Trong bai van dong nay s& gitip cac con phat
trién sy nhanh nhen va giGip cac con phat trién
su chu ¥ lang nghe hiéu 1énh ctia ngudi khéc.
Tré thyuc hién 1 d&én 2 1an

Giao duc tré

* Tro choi van dong: Lon ciu vong

- C6 phd bién cach choi luat choi

- C6 chuc cho tré choi (2-3 1an)

- Co cho tré choi bao quat tré.

3. Hoi tinh(2p)

Co cho tré di nhe nhang quanh san tap hai vong

- Tré kho1 dong

- 1 lan 8 nhip
- 1 lan 8 nhip
- 1 lan 8 nhip

- Tré chu y lang nghe
- Tré chu y quan sat

- Chu y quan sat va ling nghe

- Tré thuc hién

- Tré tra 101

- Tré thuc hién

- Tré cht ¥ lang nghe
- Tré choi

- Tré nhe nhang di ra ngoai




DAO NGOAI TROI:

1. Quan sat c6 muc dich:
Tham quan 16p ¢6 Huong

2. Tro chot van dong: Bong
tron to

3 Choi tu do

- C6 cung tré hat bai hat “Di choi” va dén 16p co
Huong

- Chung minh dang di tham 16p hoc cua ai day?

- Céc con vong tay chao cac co6 va cac ban nao!

- Chiing minh quan sat xem trong 16p c6 Huong co
nhitng gi?

- Lép ¢6 Huong c6 dep khong? Co nhiéu d6 choi
khong?

- Gido duc tré biét giit gin d6 choi, biét doan két
khi choi

-Co gidi thi€u tro choi, cach choi, luat choi

-Cho tré choi 2-3 lan

Co bao quat tré choi

*Chuan bi: Vong, bong, .....

Tré choi c6 bao quat tré an toan

CHOIL HOAT PONG O CAC GOC:

Thao tac vai: Cho em in, bé em
HDPbVDYV: Xau vong t6 mau

Choi van dong: Choi vdi bong, vong.
* CHOI TAP BUOI CHIEU:
- Pho bién tro choi méi: Poan tén ban

- C6 choi mau cho tré

- Huéng dan cho tré choi.

- Choi theo y thich:

*Tré chudn bi ra vé va tra tré
- Don dep dd choi.

- Nhic tré, hd tro tré chuan bi do dung ca nhan ra ve.
- Nhéc tré st dung cac tir nhu: “Chao c6” “Chao cac ban”
* DANH GIA CUOI NGAY
- Hoat ddng hoc: Tré thuc hién van dong theo sy huéng dan cia c6 nhu Ha
Phuong, Bao Chau, Duy, Quéc Uy,... Mét s6 ban van con khoc nhé nhu Bao

Thanh, Tué An




Thur 3 ngay 01 thang 10 nam 2024
* PON TRE - THE DUC SANG.

1. Don tré
- C6 dén trude tré 30 phut mé cua thong thoang trong va ngoai 16p.
- Co don tré tir phu huynh.
- C6 cho tré vao 16p.
- Cho tré choi d6 choi tu chon trong 16p.

2. Thé duc sang: O sao bé khong lic

* CHOI TAP CO CHU PINH
Linh vuec phat trién nhén thic:
NBTN: Dé tai: Pat nin - s4p mau.
l. Muc dich yéu ciu:
1. Kién thirc:
- Tré nhan biét va goi dung tén: Pit nan, s&p mau
- Tré nhan biét dugc mau sic va cong dung cua DAt nin, Sap mau
2. Ky nang:
- Rén k¥ ning phat 4m dung, rd rang vé tén goi va mau sac.
- Rén k¥ nang cht y, ghi nhd va kha nang quan sat cua tré.
3. Thai do:
- Gido duc tré biét giit gin do dung d6 choi.
II. Chuin bij:

Do dung cia co: Do dung cia tré

- Bai hat “Chéu di mau gio” - M&i nhom tré 3 hop sap mau, 3 hop dat
- Chiéu trai cho tré ngdi thanh 3 nhém nan
- Tam thé tré thoai mai.

I11. Tién trinh hoat dong

Hoat djng cia co Hoat dong cua tré
1. On dinh gi6i thiéu
- Co cung tré hat bai hat “Chau di mau gido” - Tré hat va tra 101.
- C4c con vira hat xong bai gi? - Tré tra 101




- Pam thoai vé ndi dung bai hat

- Gido duc tré biét yéu quy vang 101 ong ba, cha me va cd
giao

2. Noi dung: (10-12phat)

2.1. Hoat dong 1: NBTN: Pét nin — Sap mau (6-7 pht)
- C6 cho tré hat bai “Em bap bé” va 1én ldy d6 dung vé
- C6 cho tré 1dy dat nin ra va hoi

- Bat nan dung dé lam gi?
=> PAt nin dé cac con nin cic con Vat, hoa qua,... Khi
dung xong cac con nhé cat ding noi, khong dugc vit
bura bai

- Tré doc cung co “Pat nin” (2-3 1an)

- T6 - nhdm — ca nhan doc (2-3 lan)

- C6 quan sat va stra sai cho tré

* CO gidi thi€u sép mau

- Cac con nhin xem c6 c6 cai gi day?

(Co cho ca 16p, ca nhan phat am)

- Sap mau dung dé 1am gi?

- Sap mau c6 mau gi? (Co gioi thiéu 3 mau co ban va
mo rdng thém cac mau khac)

* C6 khai quat lai: Pay 13 sap mau, cic ban dung dé vé
va to mau.

- Giao duc tré biét giit gin do dung.

2.2. Hoat dong 2: Luyén tap (4-5 phut)

* Tro choi: Thi ai nhanh.

Co6 cho tré choi theo yéu cau ctia co:

- Chon theo tén goi.

C6 t6 chirc cho tré choi 2 lan.

3. Két thuc:

- Cho tré hat bai: "Lop chung minh" di ra ngoai.

¢ hat cung co
- Tré tra 101

- Tré chu y lang nghe

- Tré phat am.

- Tré tra 1o1
- Tré phat am

- Tré tra 101.

- Tré lang nghe

- Tré lang nghe.
- Tré choi cung co

- Tré hat va di ra ngoai

Tr

DAO CHOI NGOAI TROI




1. Hoat dong c6 muc - CO cho tré di ra san truong tham quan

dich: - Trén san truong co gi?

* Quan sat do choi - Cac con thich choi ¢ dau?

trong san truong - San truong chiing minh ¢6 nhiéu d6 choi khong?
- Gio duc tré: Khi choi cac con biét giit gi dd choi,
khong x6 day nhau

2. Tro choi van dong: - Co gi61 thiu tén tro choi

* Nu na nu néng - G161 thiéu luat choi, cach choi

- C06 t6 chure cho tré choi 2-3 lan
- Gi4o duc tré biet choi cung ban
* C0 cho tré choi voi cac nguyén li¢u c¢6 da chuan bi.

3. Choi tu do:

CHOI, HOAT PONG O CAC GOC:
Thao tac vai: Cho em dn, bé em
HDPVDV: Xau vong t6 mau
Choi van dong: Choi v6i bong, vong.
*CHOI TAP BUOI CHIEU:
* Hoat dong c6 chii dinh: Bung bé ghé
- Hai tay cam 2 bén thanh ghé, nhic ghé Ién 10i vé phia sau 3 lan, chan trudc cao
hon chan sau
- Ngbi quay ngudi sang phia bén trai, thang lung, tir vi tri ngdi xoay ngudi sang
ban
- Hai tay cam 2 bén ghé kéo vao 3 lan
- Khi dung day, tay cam 2 bén ghé i vé sau 3 lan, ditng day phia sau ghé xich ghé
vao 3 lan dé sat vao ban hoic bé di cat
- Khi bé thi tay trai cam dudi, tay phai cam trén ghé
* Choi theo y thich.
- Bao quat qua trinh choi cua tré.
*Tré chuin bi ra vé va tra tré.
- C6 tra tré tan tay phu huynh, trao d6i v6i phu huynh tinh hinh trong ngay.
PANH GIA CUOI NGAY



- Hoat dong chiéu: Tré di thuc hién “Bung bé ghé” theo hudng din ciia ¢6 nhu
Quéc Uy, Bao Chau, Tué¢ An, Héng Anbh,... M6t s ban thuc hién con yéu nhu
Minh Khéi, Gia Phac

- BPKH: C6 quan sat va huéng din tré yéu, gitp d& tré tham



Thir 4 ngay 02 thang 9 nam 2024
* PON TRE - TRO CHUYEN - THE DUC SANG.

1. Don tré
- C6 dén trudc tré 30 phat mo cia thong thoang trong va ngoai 16p.
- C6 don tré tir phy huynh.
- C6 cho tré vao lop
- Cho tré choi d6 choi ty chon trong 16p.

2. Thé duc sang: Tap bai: Tay em

* CHOI TAP CO CHU PINH:
Linh vuc phat trién tinh cam xa hoi
Tao hinh: Dé tai: Choi véi dat nin

I.Muc dich, yéu ciu
1.Kién thirc:

- Tré biét choi voi dat nin, biét nhao dat lin dat va biét 1 tay giit bang, 1 tay nin
- Tré biét go1 tén cac mau cua dat nan

-Tré biét ¢t nin dung dé hoc bai va dé choi

2. Ky niang:

- Phat trién k¥ nidng nhan mau cho tré

- Luyén céac k¥ ning nhao dat, chia dat, gop lai

- Luyén k¥ ndng lan dai, xoay tron, nhao, chia

- Phat trién cac co ngodn tay, ban tay

3.Thai do.

- gido duc tré biét giit gin d6 dung d6 choi choi xong biét cit ding noi quy dinh
II. Chuan bi

Do dung cia co Do dung cua tré
-bat nan, bang con -Dat nan, van
-Mau ctia ¢b -khan lau, r6 dung
-Bai tho: Ban moi -Tré thudc bai tho
-Bai hat: Mua cho me xem

I11. Tién trinh hoat dong




Hoat dgng cua co

Hoat dong cua tré

1.0n dinh (2-3phut)

Cho tré hat bai: Mtia cho me¢ xem

- Cac con vura hat bai hat gi?

- 2 ban tay cua cac con khong nhirng mia dep ma
con 1am duge rat nhiéu thir

- B6i ban tay cua cac con lam nhitng gi?

- Thé céc con di hoc dugc choi gi?

- Ho6m nay c6 chau minh cung choi véi dat nan nhé
- Muén choi v&i dit nin thi cac con xem ¢d 1am mau
2.Ngi dung

2.1. Hoat dgng 1: (3-4phat)

*Tré xem cd lam mau:

- Co ¢ gi day?

- Pit nin mau gi?

- Bé choi véi dat nin trudc tién c6 dung 2 tay nhao
dat
ndn that mém déo sau d6 co chia thanh céc thoi dat
nho roi ¢b lai gop lai. Co vura 1am cho dit mém. Sau
d6 ¢6 lai chia cac phan nho rdi dit xudng bang dé
hoc bai. Tay trai co gilt bang tay phai c6 xoay tron
- Héi tré ¢6 dang lam gi?

- CO vira xoay vura hoi tré:

- Céc con thiy c6 xoay dt di tron chua?

- Céc con thay dét tron rdi thi gidng cai gi?

2.2. Hoat d9ng 2(5-6phut)

*Cho tré thuc hién

-Tré thuc c6 di bao quat va dong vién nhiing tré
chua biét nhao va lan dat

- Hoi tré: con dang lam gi?

- Dit nin mém hay ctng?

2.3. Hoat dgng 3:(2-3 phut)

*Nhan xét san phdm

- Tré hat cung co

Tré tra 101

Tré xem c6 lam

Tron roi
Gidng qua cam
Giong vién phan

Tré thuc hién
Tré tra 101
Tré nan theo y thich cia minh

Tré dua san pham 1én

Tré doc tho va di ra ngoai




Tré dua san pham 1én, ¢6 va tré nhin xét
3. Két thic (1-2 phut)
Cho tré doc bai tho ‘’Ban M1’ va di ra ngoai

DAO CHOI NGOAI TROI:
1. Hoat dong cé muc | - Co cho tré di dao quanh san truong
dich Co hoi tré: + Céc con dang di choi ¢ dau?

* Dao choi thim quan | + San truong c6 nhiéu d6 choi khong?
san truong + Céc con thich choi gi?
+ Cac con thiy san trudng c6 dep khong?
Gido duc tré: Khong dugce virt rac bira bai, khong hai hoa

bé canh.
2. Tro choi van dong - CO gidi thi€u tén tro choi, luat choi, cach choi.
*Lan bong - C6 t6 chirc cho tré choi trd choi 2 -3 lan

- Gido dyc tré biét choi ciing ban
* C6 chuan bi mot sb nguyén vat li¢u cho tré choi.
3. Choi tu do

CHOIL HOAT PONG O CAC GOC:
Thao tac vai: Cho em dn, bé em
HDPVDV: Xau vong t6 mau
Choi van dong: Choi vdi bong, vong.

*CHOI TAP BUOI CHIEU:
1. Nghe cac bai hat c6 trong chi dé
- C6 mé céc bai hat ¢ trong chii dé cho tré nghe
- Tro chuyén vé cac bai hat
2. Choi tu do
- C6 bao quat qua trinh choi cua tré.
3. V¢ sinh, néu guong, tra tré.
- C0 trd tré tan tay phu huynh.
PANH GIA CUOI NGAY:
e Hoat dong an — ngu: Céc con dn hét suat nhu Hoang Duy, Ptc Uy, Quynh
Nhu. M6t s ban con an it, khoc nhu Hoang Dang, Tuong Van, Bdo Tram

- Ngu: Mot s6 ban chua chiu di ngii, khoc nhiéu nhu Tué An, Bao Chau



Thur 5 ngay 03 thang 10 nam 2024
* PON TRE - CHOI —- THE DUC SANG- PIEM DANH
1. Don tré
- C6 vui vé don tré vao 16p, kiém tra vé sinh ca nhan, nhic nhé tré cit dd dung
dung noi qui dinh. C6 trao d6i véi phu huynh vé chu dé hoc cua tré
2. Thé duc sang: Tap véi gay.
CHOI TAP CO CHU PINH:
Linh vuc phat trién ngén ngir:
Tho: Pé tai: Ban méi (tac gia “Nguyét Mai)
I.Muc dich, yéu ciu:
1. Kién thire:
- Tré nhé tén bai tho” Ban méi “tic gia “Nguyét Mai” va biét doc tho theo cb.
- Phat &m duoc 1 s6 tir kho “nhut nhat.”
- Tré hiéu ndi dung bai tho ndi vé cac ban nhé méi dén truong duoc cac ban giup
dd va choi cung nhau
2. Ky nang:
- Luyén cho tré doc tho o rang mach lac
- Phat trién ngdn ngit cho tré
3. Thai do:
- Tré biét yéu thuong gitip d& ban bé
II. Chuén bi:

Chuin bi ciia ¢ Chuén bi ciia tré
- M5 hinh truong mam non trén may tinh - Trang phuc sach s¢&
- Power point bai tho “Ban m&i” - Tam thé thoai mai, sin sang hoc bai

- C6 doc tho dién cam
- Bai hat “ Trudng ching chau 13 trudng Mam non,

“Pi nha tré
II1.Tién hanh hoat ddng.
Hoat djng cua co Hoat dong cua tré
1. On dinh - gi6i thiéu bai
-Cho tré hat bai “bi nha tré” - Tré hat cung c6
- Hoi tré: Céc con vira hat bai hat gi? - Tré tra 101.
- Con c¢ thich di nha tré¢ khong?




- Giao dyc tré di hoc khong khoc nhe.

- Pau nam di hoc ¢6 rat nhiéu ban mdi ma cac
ban md&i chua quen ban cii nén con rat nhat nhat
day. Thé cac ban nhit nhat cac con lam gi gitip
ban?

- C6 bai tho viét vé mot ban nho 1an dau tién di
hoc khéc nhe nhung duge cac ban ru choi, day
cho hat... d6 cling 1a nd1 dung bai tho “Ban mad1”
cua nha tho Nguy¢t Mai ma hdm nay co0 s€ day
cac con doc tho nhé.

2. N¢i dung:

2.1 Hoat dong 2:

*Co doc tho cho tré nghe

- C6 l1an 1 khong tranh (doc dién cam)

- C6 doc lan 2 két hop xem tranh power point
trén may tinh.

2.2. Hoat dgng 2: (3-4phut)

*Trich dan dam thoai giang giai

- Co vura doc cho 16p nghe bai tho gi?

-Ban méi dén 16p thi nhu thé nao? Trich: Ban
mdi dén trudng Hay con nhat nhat

-Ai da giup do cac ban méi?

-Va day céc ban nhirng gi?

-Khi thiy ban khong choi thi con 1am gi? Trich:
Em day ban hat Ru ban cung choi

- Khi em gitp d& ban co gido c6 thai d6 nhu thé
nao?

- Céc con thiy cac ban c6 doan két khong? Trich:
Co thiy cb cudi C6 khen doan két

- Cac ban rét 1a doan két biét giup d& ban khi 1an
dau tién ban dén truong, cho nén cic con phai
biét gitip d ban

2.3. Hoat dong 3:(5-7phut) *Day tré doc tho.
-Ca doc cung ¢o 2 lan

- Tré cht ¥ ling nghe

- Tré chu ¥ lang nghe

- Bai tho “Ban méi1” a
- Tré tra 101

- Tré chu ¥ ling nghe

- Tré tra 101

- Tré cht ¥ lang nghe

- Ca 16p doc tho cung co




- Luan phién c6 cho td nhoém c4 nhan doc. (nhéc - T6, nhom, ¢4 nhan doc tho
tré doc to r0 101. C6 chu ¥ stra sai cho tré) Hoi | - Tré tra 101

tré tén bai tho, tén tac gia
- Ciing ¢b: Ca 16p doc lai 1 1an. Gido duc tré biét | - Tré cha y ling nghe
thuong yéu ban giup do ban
3.Két thac:(1-2phat) CO cing tré hat bai” |- Tré hat va di ra ngoai cling co
Truong ching chau 13 trudng mam non”

* DAO CHOI NGOAI TROI
1. Hoat dong c¢6 muc - CO cho tré hat bai hat: Bi choi
dich - C6 chi vao cac do choi cho tré quan sat va dam thoai
* Quan sat: do choi - Pay 1a cai gi?
trong san truwong - Dung dé 1am gi?

- Khi choi chiing ta phai nhu thé nao?

- Giao duc tré:

- CO gidi thi€u tén tro choi, luat choi, cach choi.

- C6 t6 chire cho tré choi tro choi 2 -3 1an

2. Tro choi van dong - Gido dyc tré biét choi ciing ban

* bong tron to * C6 chuan bj mot sd nguyén vat liéu cho tré choi

3. Choi tu do

CHOI, HOAT PONG O CAC GOC
Thao tac vai: Cho em n, bé em
HDPVDV: Xau vong t6 mau
Choi van dong: Choi vdi bong, vong.

CHOI TAP BUOI CHIEU
1. Choi tro choi: Miii, cam, tai
- CO gidi thiéu tén tro choi
- Huéng dan cach choi cho tré.
- T6 chirc cho tré choi
- Bao quat qua trinh choi cua tré.
2. Choi tu do & cac goc
-C0 bao quat choi choi an toan




3. Vé sinh, tra tré

PANH GIA CUOI NGAY:
e Hoat dong hoc: Tré doc thude bai tho nhu Quéc Uy, Huyén Anh, Khanh
Vy,... Mot s6 ban con khoc nhu Tué An, Bao Chau, Minh Khoi
e BPKP: Co6 khen ngoi, dong vién tré, bao quat tré tring moi hoat dong



) Thur 6 ngay 04 thang 10 nam 2024
* PON TRE- CHOI TU CHON — THE DUC SANG
1. Don tré:
- C6 trao ddi voi phy huynh tinh hinh cua tré tai 16p, vé cach chdm séc tré & nha tai
16p.
2. Thé duc sang:
Tap bai: O sao bé khong lic
* CHOI TAP CO CHU PINH:
Linh vuc phat trién tinh cam xa hoi
Am nhac
Pé tai: DH (TT): Loi chio budi sang
TC: Tai ai tinh
L. Muc dich, véu ciu:
1. Kién thikc:
- Tré nhé tén bai hat “Loi chao budi sang”, hat thudc 11 bai. Nhé tén tac gia Nguyén
Thi Nhung.
- Biét nhun nhay theo nhac.
- Tré biét cach choi tro choi: Tai ai tinh

2. Ky niang:

- Luyén k¥ ning hat dGng nhac va dang 1i bai hat “Loi chao budi sang”
- Luyén k¥ nang cht y choi tro choi cua tré

3.Thai do:

- Giao dyc tré biét 1& phép chao hoi.

II. Chuan bi:

Chuin bi ciia ¢ Chuén bi ciia tré
- Nhac khong 161 bai hat “Loi chao budi sang” - Tam thé tré thoai mai
- Hinh anh cta em bé chao bd me trudce khi di hoc.

II1.Tién hanh hoat ddng.

Hoat djng cua co Hoat dong cua tré

1. On dinh - gi6i thiéu bai
- C6 cho tré xem tranh em bé chao bd me trude | - Tré trd chuyén cing cé.
khi di hoc va trd chuyén vé buc tranh.
- D6 hinh anh ctia 1 em bé rt ngoan va hom nay | - Tré cha ¥ ling nghe
¢ cling mudn gidi thidu 1 bai hat ma em bé




trong bai hat ciing rat ngoan. Chao bd me roi moi
di hoc d6 13 bai hat “Loi chao budi sang” cua tac
gia Nguyén Thi Nhung.

2.No¢i dung.

Hoat dong 1: DH (TT): Loi chio budi sang (7-
8 phat)

* CO hat tré nghe

- C6 hat cho tré nghe lan 1 (khong két hop am | - Tré cha y ling nghe
nhac)
- Cho tré nhic lai tén bai hat. - Bai hat “Loi chio budi sang”
+ Lan 2: hat két hop v&1 am nhac va di€u bo
minh hoa. - Tré chu y lang nghe
* Day tré hat:

- C6 cho ca 16p hat khong két hop 4m nhac

- Ca 16p hat két hop 4m nhac 1an 2 - Ca 16p hat

- Cac con vira hat xong bai hat gi?

- T, nhoém, c4 nhan hat. - Tré tra 101

- Gi4o duc tré biét 1& phép, vang 161 moi ngudi.

Hoat dong 2: TC: Tai ai tinh. (4-5 phut) - Tré chu ¥ lang nghe
- Co gidi thi€u tén tro choi, luat choi.

- C6 t6 chirc cho tré choi 2-3 lan. - Tré chu ¥ lang nghe
- Hoi tré tén tro choi. - Tré choti

- Co gido duc tré choi voi ban.
3. Két thiic: Cho tré hat di ra ngoai.

- Tré hat va di ngoai

* DAO CHOI NGOAI TROI

1. Hoat ddng c6 muc | - Co cho tré vira di vira hat dén bén vuon hoa.
dich Co héi tré: + Day 1a vuon hoa gi?
* Quan sat vuon hoa | + Trong vuon hoa trong nhitng cay hoa gi?
+ Trong hoa c6 dep khong?
+ Pé cay dugc xanh tot cic con phai lam gi?
Gido duc tré: Khong dugc vut rac bira bai, khong hai hoa
bé canh.




2. Tro choi van dong | - Co gid1 thi€u tén tro choi, lut choi, cach choi.

* Lan bong - C6 t0 chirc cho tré choi trd choi 2 -3 lan

- Gio duc tré biét choi cling ban

* C6 chuan bi mot sb nguyén vat li¢u cho tré choi.
3. Choi tu do

* CHOI HOAT PONG O CAC GOC
Thao tac vai: Cho em in, bé em
HDVDV: Xau vong td mau
Choi van dong: Choi véi bong, vong.

CHOI TAP BUOI CHIEU
1 Vé sinh nhém 16p, d6 dung do choi
- C6 lau chui vé sinh nhom 16p va d6 dung dd choi trong 16p.
- C6 dong vién tré cung lam véi co.
2. Néu gwong cudi tuan.
- Ca 16p hat bai “Ca tudn déu ngoan”
- C6 néu cac tiéu chuan bé ngoan.
- C6 cho tré nhan xét vé tré.
- C6 phat bé ngoan cho tré déng vién tré tudn sau cd gang.

DANH GIA CUOI NGAY
o Hoat dong goc: Tré thuc hién con yéu, chua biét choi o ting goc
e BPKP: C6 huong dan tré thuc hién & tirng goc choi



	KẾ HOACH CHỦ ĐỀ NHÁNH 3:  Lớp học của bé
	(Thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày:  30/9 - 04/10/2024)
	MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CHỦ ĐỀ NHÁNH: LỚP HỌC CỦA BÉ
	1. Kiến thức:
	- Trẻ biết gọi đúng tên lớp bé đang học và một số hoạt động trong ngày của nhóm lớp
	-  Biết gọi đúng tên cô giáo, tên các bạn trong lớp
	- Trẻ biết tên vận động và thực hiện bài tập “Đi theo hiệu lệnh.
	- Trẻ nhớ tên trò chơi “Lộn cầu vồng”
	- Trẻ biết làm quen với cách cầm bút màu
	- Trẻ nhớ tên bài thơ “Bạn mới”, phát âm được những từ theo yêu cầu của cô “nhút nhát, …”.
	- Trẻ biết lắng nghe cô hát và hát theo cô bài hát “Lời chào buổi sáng” và biết chơi trò chơi tai ai tinh
	2. Kỹ năng
	- Luyện kỹ năng khéo léo khi thực hiện bài tập vận động Bò chui qua cổng và phát triển tai nghe cho trẻ
	- Luyện trẻ kỹ năng nhận biết tên cô giáo và các bạn trong lớp.
	- Luyện phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	- Luyện cho trẻ biết cách cầm bút đúng để vẽ, tô màu
	- Luyện kỹ năng hát theo cô rõ lời. Hứng thú chơi trò chơi
	3.Thái độ:
	- Trẻ thích được đến trường, lớp mầm non thích học và chơi cùng bạn.
	- Trẻ ngoan ngoãn vâng lời cô giáo yêu quý bạn và mọi người.
	- Trẻ thích chơi với các đồ chơi trong trường, trong lớp.
	- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động.
	* THỂ DỤC SÁNG:
	1. Tập theo lời bài hát “Ồ sao bé không lắc”
	Cô tập cho trẻ tập theo:
	- Cách tiến hành.
	+ Hô hấp: Thổi bóng
	+ Tay: Đưa tay ra nào – nắm lấy cái tai (lắc lư cái đầu)2
	+ Bụng: Đưa tay ra nào – nắm lấy cái hông (lắc lư cái mình)
	+ Chân: Đưa tay ra nào – nắm lấy cái    chân (lắc lư cái đùi) )2
	+ Bật: Là lá la la là là lá la la.
	KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC:
	Thứ 2 ngày 30 tháng 9 năm 2024
	* ĐÓN TRẺ - CHƠI TỰ CHỌN - THỂ DỤC SÁNG
	-  Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ, ân cần niềm nở.
	- Nhẳc trẻ chào hỏi mọi người và cất đồ đúng nơi quy đinh,
	-  Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ
	*CHƠI TỰ CHỌN.
	- Cô cho trẻ chơi tự chọn theo ý thích của trẻ
	* THỂ DỤC SÁNG: Ồ sao bé không lắc.
	* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	Lĩnh vực phát triển thể chất:
	Đề tài: Vận động cơ bản: Đi theo hiệu lệnh
	TCVĐ: Lộn cầu vồng
	I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
	1.Kiến thức:
	- Trẻ nhớ tên bài tập cơ bản: Đi theo hiệu lệnh.
	- Tập bài phát triển chung cùng cô và biết cách chơi trò chơi
	2 Kỹ năng:
	-  Luyện kỹ năng ghi nhớ có chủ đích tên vận động “Đi theo hiệu lệnh”
	- Luyện sự khéo léo nhanh nhẹn đôi bàn chân cho trẻ.
	- Luyện kỹ năng tập đều bài tập phát triển chung và hứng thú chơi trò chơi
	3 Thái độ:
	- Giáo dục trẻ không tranh dành xô đẩy bạn khi chơi, khi học.
	- Giáo dục trẻ siêng vận động giúp cho cơ thể luôn khoẻ mạnh.
	II. Chuẩn bị:
	III.TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
	DẠO NGOÀI TRỜI:
	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC:
	Thao tác vai: Cho em ăn, bế em
	HĐVĐV: Xâu vòng tô màu
	Chơi vận động: Chơi với bóng, vòng.
	* CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU:
	- Phổ biến trò chơi mới: Đoán tên bạn
	- Cô chơi mẫu cho trẻ
	- Hướng dẫn cho trẻ chơi.
	- Chơi theo ý thích:
	*Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Dọn dẹp đồ chơi.
	- Nhắc trẻ, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân ra về.
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Chào cô” “Chào các bạn”
	* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
	- Hoạt động học: Trẻ thực hiện vận động theo sự hướng dẫn của cô như Hà Phương, Bảo Châu, Duy, Quốc Uy,… Một số bạn vẫn còn khóc nhè như Bảo Thanh, Tuệ An
	Thứ 3 ngày 01 tháng 10 năm 2024
	* ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG.
	1. Đón trẻ
	- Cô đến trước trẻ 30 phút mở của thông thoáng trong và ngoài lớp.
	- Cô đón trẻ từ phụ huynh.
	- Cô cho trẻ vào lớp.
	- Cho trẻ chơi đồ chơi tự chọn trong lớp.
	2. Thể dục sáng: Ô sao bé không lắc
	* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH (1)
	Lĩnh vực phát triển nhận thức:
	NBTN: Đề tài: Đất nặn - sáp màu.
	I. Mục đích yêu cầu:
	1. Kiến thức: (1)
	- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên: Đất nặn, sáp màu
	- Trẻ nhận biết được màu sắc và công dụng của Đất nặn, Sáp màu
	2. Kỹ năng:
	- Rèn kỹ năng phát âm đúng, rõ ràng về tên gọi và màu sắc.
	- Rèn kỹ năng chú ý, ghi nhớ và khả năng quan sát của trẻ.
	3. Thái độ:
	- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
	II. Chuẩn bị: (1)
	III. Tiến trình hoạt động
	DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI
	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC: (1)
	Thao tác vai: Cho em ăn, bế em (1)
	HĐVĐV: Xâu vòng tô màu (1)
	Chơi vận động: Chơi với bóng, vòng. (1)
	*CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU:
	* Chơi theo ý thích.
	- Bao quát quá trình chơi của trẻ.
	*Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
	- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi với phụ huynh tình hình trong ngày.
	ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
	- Hoạt động chiều: Trẻ đã thực hiện “Bưng bê ghế” theo hướng dẫn của cô như Quốc Uy, Bảo Châu, Tuệ An, Hồng Anh,... Một số bạn thực hiện còn yếu như Minh Khôi, Gia Phúc
	- BPKH: Cô quan sát và hướng dẫn trẻ yếu, giúp đỡ trẻ tham
	Thứ 4 ngày 02 tháng 9 năm 2024
	* ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN - THỂ DỤC SÁNG.
	1. Đón trẻ (1)
	- Cô đến trước trẻ 30 phút mở của thông thoáng trong và ngoài lớp. (1)
	- Cô đón trẻ từ phụ huynh. (1)
	- Cô cho trẻ vào lớp
	- Cho trẻ chơi đồ chơi tự chọn trong lớp. (1)
	2. Thể dục sáng: Tập bài: Tay em
	* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH:
	Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội
	Tạo hình: Đề tài:  Chơi với đất nặn
	I.Mục đích, yêu cầu
	1.Kiến thức: (1)
	- Trẻ biết chơi với đất nặn, biết nhào đất lăn đất và biết 1 tay giữ bảng, 1 tay nặn
	- Trẻ biết gọi tên các màu của đất nặn
	-Trẻ biết đất nặn dùng để học bài và để chơi
	2. Kỹ năng: (1)
	- Phát triển kỹ năng nhận màu cho trẻ
	- Luyện các kỹ năng nhào đất, chia đất, gộp lại
	- Luyện kỹ năng lăn dài, xoay tròn, nhào, chia
	-  Phát triển các cơ ngón tay, bàn tay
	3.Thái độ.
	- giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi chơi xong biết cất đúng nơi quy định
	II. Chuẩn bị
	III. Tiến trình hoạt động (1)
	DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI:
	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC: (2)
	Thao tác vai: Cho em ăn, bế em (2)
	HĐVĐV: Xâu vòng tô màu (2)
	Chơi vận động: Chơi với bóng, vòng. (2)
	*CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU: (1)
	1. Nghe các bài hát có trong chủ đề
	- Cô mở các bài hát có trong chủ đề cho trẻ nghe
	- Trò chuyện về các bài hát
	2. Chơi tự do
	- Cô báo quát quá trình chơi của trẻ.
	3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ.
	- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.
	ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:
	 Hoạt động ăn – ngủ: Các con ăn hết suất như Hoàng Duy, Đức Uy, Quỳnh Như. Một số bạn còn ăn ít, khóc như Hoàng Đăng, Tường Vân, Bảo Trâm
	- Ngủ: Một số bạn chưa chịu đi ngủ, khóc nhiều như Tuệ An, Bảo Châu
	Thứ 5 ngày 03 tháng 10 năm 2024
	* ĐÓN TRẺ - CHƠI – THỂ DỤC SÁNG- ĐIỂM DANH
	1. Đón trẻ (2)
	- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi qui định. Cô trao đổi với phụ huynh về chủ đề học của trẻ
	2. Thể dục sáng: Tập với gậy.
	CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH:
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:
	Thơ: Đề tài: Bạn mới (tác giả “Nguyệt Mai)
	I.Mục đích, yêu cầu:
	1. Kiến thức: (2)
	- Trẻ nhớ tên bài thơ” Bạn mới “tác giả “Nguyệt Mai” và biết đọc thơ theo cô.
	- Phát âm được 1 số từ khó “nhút nhát.”
	- Trẻ hiểu nội dung bài thơ nói về các bạn nhỏ mới đến trường được các bạn giúp đỡ và chơi cùng nhau
	2. Kỹ năng: (2)
	- Luyện cho trẻ đọc thơ rõ ràng mạch lạc
	- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	3. Thái độ: (1)
	- Trẻ biết yêu thương giúp đỡ bạn bè
	.II. Chuẩn bị:
	III.Tiến hành hoạt động.
	* DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI
	CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	Thao tác vai: Cho em ăn, bế em (3)
	HĐVĐV: Xâu vòng tô màu (3)
	Chơi vận động: Chơi với bóng, vòng. (3)
	CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
	1. Chơi trò chơi: Mũi, cằm, tai
	- Cô giới thiệu tên trò chơi
	- Hướng dẫn cách chơi cho trẻ.
	- Tổ chức cho trẻ chơi
	- Bao quát quá trình chơi của trẻ. (1)
	2. Chơi tự do ở các góc
	-Cô bao quát chơi chơi an toàn
	3. Vệ sinh, trả trẻ
	ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY: (1)
	 Hoạt động học: Trẻ đọc thuộc bài thơ như Quốc Uy, Huyền Anh, Khánh Vy,… Một số bạn còn khóc như Tuệ An, Bảo Châu, Minh Khôi
	 BPKP: Cô khen ngợi, động viên trẻ, bao quát trẻ tring mọi hoạt động
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	* ĐÓN TRẺ- CHƠI TỰ CHỌN – THỂ DỤC SÁNG
	1. Đón trẻ:
	- Cô trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ tại lớp, về cách chăm sóc trẻ ở nhà tại lớp.
	2. Thể dục sáng:
	Tập bài: Ô sao bé không lắc
	* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH: (1)
	Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội (1)
	Âm nhạc
	Đề tài: DH (TT): Lời chào buổi sáng
	TC: Tai ai tinh
	I. Mục đích, yêu cầu:
	1. Kiến thức: (3)
	- Trẻ nhớ tên bài hát “Lời chào buổi sáng”, hát thuộc lời bài. Nhớ tên tác giả Nguyễn Thị Nhung.
	- Biết nhún nhảy theo nhạc.
	- Trẻ biết cách chơi trò chơi: Tai ai tinh
	2. Kỹ năng: (3)
	- Luyện kỹ năng hát đúng nhạc và đúng lời bài hát “Lời chào buổi sáng”
	- Luyện kỹ năng chú ý chơi trò chơi của trẻ
	3.Thái độ: (1)
	- Giáo dục trẻ biết lễ phép chào hỏi.
	.II. Chuẩn bị: (1)
	III.Tiến hành hoạt động. (1)
	* DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI (1)
	* CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	Thao tác vai: Cho em ăn, bế em (4)
	HĐVĐV: Xâu vòng tô màu (4)
	Chơi vận động: Chơi với bóng, vòng. (4)
	CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU (1)
	1 Vệ sinh nhóm lớp, đồ dùng đồ chơi
	- Cô lau chùi vệ sinh nhóm lớp và đồ dùng đồ chơi trong lớp.
	- Cô động viên trẻ cùng làm với cô.
	2. Nêu gương cuối tuần.
	- Cả lớp hát bài “Cả tuần đều ngoan”
	- Cô nêu các tiêu chuẩn bé ngoan.
	- Cô cho trẻ nhận xét về trẻ.
	- Cô phát bé ngoan cho trẻ động viên trẻ tuần sau cố gắng.
	ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY (1)
	 Hoạt động góc: Trẻ thực hiện còn yếu, chưa biết chơi ở từng góc
	 BPKP: Cô hướng dẫn trẻ thực hiện ở từng góc chơi

